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BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống ma túy

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐĐBQH ngày 30 tháng 3 năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức làm việc với Uỷ  ban nhân dân 05 phường, xã (phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1; Phường 15, Quận 8; Phường 5, quận Gò Vấp; xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và Uỷ ban nhân dân 08 quận, huyện (1, 6, 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Chánh, Hóc Môn); tổ chức làm việc Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành hữu quan giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.
Dưới đây là báo cáo kết quả giám sát: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỒNG MA TÚY
Thực hiện Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống ma túy, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở - ngành, đoàn thể và các địa phương, tập trung triển khai các hoạt động truyền thông, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và người dân hiểu biết về tác hại của ma túy, các chủ trương, biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; tuyên truyền vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; lồng ghép công tác tuyên truyền về dự phòng và điều trị nghiện với chương trình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới và xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm
.

Tại các quận, huyện có nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ người nghiện như: câu lạc bộ Sức sống mới, Câu lạc bộ đồng đẳng Bạn giúp bạn, mô hình gia đình phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình tự quản về an ninh trật tự “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư” (mô hình 5+1), chương trình Hành trình của niềm tin, tuyên dương Tấm gương tiến bộ,... đã góp phần làm tốt công tác phòng, chống ma tuý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, tìm được việc làm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của nhiều gia đình có người nghiện ma tuý, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và người dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Tình hình và công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng tiền chất trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế và nghiên cứu khoa học ngày càng gia tăng, số lượng đơn vị, doanh nghiệp tham gia các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ma túy như xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, sản xuất, phân phối tăng theo từng năm. Tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trên địa bàn thành phố diễn biến khá phức tạp; công tác quản lý và kiểm soát tiền chất xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế vẫn còn nhiều bất cập, sơ hở, dễ bị đối tượng lợi dụng để thu gom chuyển ra nước ngoài hoặc mua bán, trao đổi trong nội địa và tạo nguy cơ tiềm ẩn về sản xuất ma túy tổng hợp.

Thực hiện Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập và kiện toàn Tổ Công tác liên ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tổ Công tác liên ngành đang tiến hành rà soát, lập hồ sơ điều tra cơ bản, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển, sử dụng các loại tiền chất.

Kết quả từ năm 2016 - 2019, đã kiểm tra 122 cơ sở, lập biên bản xử lý 01 cơ sở bán thuốc Dianfagic cho các bệnh viện, nhà thuốc, quầy thuốc ngoài địa bàn thành phố không đúng quy định, 01 cơ sở kê đơn, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố đã phối hợp với Hải quan thành phố phát hiện 146 vụ, 19 đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không, thu giữ 2,273 kg PSE; 69,226 kg ma túy tổng hợp; 8,315 kg cocain; 48,130 kg heroin; 88,619 kg cần sa. Qua đó đã khởi tố 137 vụ, 19 bị can.
2. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

2.1. Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy 

Trong những năm qua, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm như khách sạn, nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke và các nhà hàng biến tướng của bar, vũ trường phát triển, hình thành nhanh và ngày càng phổ biến ở nội thành lẫn ngoại thành. Thành phố tập trung công tác xử lý người nghiện và chuyển hóa địa bàn, nên tình hình người nghiện ma túy sử dụng kim tiêm hay hút hít tại các khu vực gầm cầu, công viên… đã giảm mạnh và chuyển sang sử dụng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, khu vực thuê trọ… Các loại tội phạm ma túy cũng lợi dụng các địa điểm này để hoạt động mua bán, dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng sử dụng trái phép ma túy.
Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân Thành phố, “nguồn cầu” sử dụng ma tuý trên địa bàn thành phố là rất lớn, trong đó nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến và tăng cao. Đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp đa phần là các thanh thiếu niên thuộc diện gia đình có điều kiện, thiếu  sự quản lý của gia đình và xã hội, dễ bị kích động, thích cách sống với yếu tố “bầy đàn”, số đông. Trong khi đó, việc xử lý người nghiện, người sử dụng các loại ma túy tổng hợp gặp nhiều khó khăn do các quy định của pháp luật chưa cụ thể như: xác định tình trạng nghiện, phác đồ điều trị…, dẫn đến khó áp dụng.
Kết quả rà soát, thống kê qua các năm (từ năm 2016 - 2019), tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại thành phố gia tăng bình quân hơn 5,7%/năm (năm 2016: 21.712 người, năm 2017: 22.724 người, năm 2018: 23.508 người và năm 2019: 25.132 người). Qua thống kê cho thấy đặc điểm người nghiện ma túy đang quản lý tại các cơ sở cai nghiện có nhiều thay đổi và ngày càng diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ khoảng 70% - 80% và số người nghiện có tiền án, tiền sự chiếm từ 25 - 35%; nhiều người nghiện ma tuý ở các tỉnh thành khác về thành phố để sử dụng ma tuý, gây khó khăn trong công tác quản lý.
2.2. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

a) Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác cái nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng
. Đến nay, tất cả các phường, xã, thị trấn đã thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy. 

Kết quả thực hiện: số người nghiện đang quản lý chuyển sang là 784 người, từ năm 2016 - 2019 đã tổ chức cho 5.265 người nghiện mới tham gia cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; có 4.523 trường hợp hoàn thành thời gian cai nghiện tại cộng đồng; giảm 661 người vì các lý do: trốn khỏi địa phương, tử vong, đưa đi cai nghiện bắt buộc, phạm pháp hình sự… Hiện đang quản lý cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng 865 người.

Về công tác phát triển các điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ người cai nghiện tại cộng đồng: hiện nay thành phố đã thành lập mới 131 điểm tư vấn tại 18/24 quận, huyện. Kết quả các điểm tư vấn đã tiếp nhận, tư vấn cho 6.755 người với 9.265 lượt tư vấn cá nhân người nghiện và gia đình người nghiện, tổ chức được 1.483 buổi sinh hoạt nhóm với 17.832 người cai nghiện và thân nhân tham dự; hướng dẫn cho 797 trường hợp đăng ký tham gia chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone, 414 trường hợp đăng ký cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng và giới thiệu việc làm cho 83 trường hợp.

Nhìn chung, công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn những tồn tại, khó khăn nhất định nhưng thành phố là một trong những địa phương đã tổ chức cho nhiều người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và hầu hết số người cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng được hỗ trợ tổ chức cắt cơn giải độc nên đã ngăn chặn kịp thời những cơn loạn thần, ảo giác gây nguy hiểm cho người nghiện, gia đình, cộng đồng; trong quá trình triển khai chưa ghi nhận trường hợp tham gia cắt cơn, giải độc có biểu hiện loạn thần, ảo giác dẫn đến có hành vi xâm phạm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người khác, đồng thời việc cắt cơn làm cho người nghiện cai nghiện tại cộng đồng tạm thời không lệ thuộc vào ma túy, nhận thức hành vi sai trái của mình, hạn chế việc lôi kéo người khác sử dụng ma túy,...

b) Công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy: 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 15 cơ sở cai nghiện ma túy đang hoạt động, trong đó, có 12 cơ sở công lập và 03 cơ sở dân lập; đang quản lý 13.089 người gồm: cai nghiện tự nguyện là 1.074 người, cai nghiện bắt buộc là 9.813 người và cắt cơn giải độc chờ làm hồ sơ là 2.202 người.

- Công tác cai nghiện tự nguyện: Thành phố có 12 cơ sở tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện, trong đó có 03 cơ sở dân lập và 09 cơ sở công lập. Từ năm 2016 - 2019, các cơ sở cai nghiện tự nguyện đã tiếp nhận, điều trị cho 18.443 người (các cơ sở dân lập tiếp nhận, điều trị 7.297 người và các cơ sở công lập tiếp nhận, điều trị 11.146 người). Hiện đang tổ chức điều trị nghiện cho 1.074 người, chủ yếu là những người mới nghiện, nghiện nhẹ và gia đình có khả năng kinh tế đóng góp các chi phí theo chế độ hạch toán lấy thu bù chi của các cơ sở này.
- Công tác cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc: Thành phố hiện có 09 cơ sở cai nghiện tiếp nhận đối tượng cai nghiện bắt buộc, đã tiếp nhận, điều trị cho 26.790 người có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền; hiện đang quản lý 9.813 người nghiện. Những đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định, những đối tượng đã cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và giáo dục tại phường, xã, thị trấn tái sử dụng ma túy thì các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong công tác cai nghiện phục hồi, thành phố thực hiện đảm bảo các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. 
Thành phố luôn quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện và nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy từ quy trình cắt cơn, phục hồi sức khỏe, tư vấn trị liệu tâm lý đến giáo dục, tổ chức dạy nghề, dạy văn hóa, hướng nghiệp, tập huấn kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa, đoàn kết, thân thiện trong các cơ sở cai nghiện; đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần và giải quyết những khó khăn, vướng mắc để học viên, cán bộ, viên chức tại các cơ sở cai nghiện an tâm điều trị và công tác. 

Các cơ sở cai nghiện bắt buộc đã tổ chức tham vấn, tư vấn cá nhân, tham vấn nhóm cho 1.141.948 lượt học viên và 37.440 lượt thân nhân học viên; duy trì tổ chức 39.216 buổi giao ban và sinh hoạt nhóm từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần thu hút 5.989.344 lượt học viên tham dự; tổ chức 16.980 buổi giáo dục chuyên đề chuyển đổi hành vi nhân cách với 579.250 lượt học viên tham dự; tổ chức 448 lớp dạy văn hóa với 11.066 học viên tham gia học lớp xóa mù chữ, lớp tiểu học và 603 lớp dạy nghề với 15.071 học viên tham gia (trong đó có các nghề như: may công nghiệp, kỹ thuật cắt may, sửa xe gắn máy, điện dân dụng, điện lạnh, tin học…); tổ chức cho 279.736 lượt học viên tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí sau giờ học tập rèn luyện và các hội thi khác nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho học viên.

c) Công tác đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Nhằm nhanh chóng giải quyết tình hình tệ nạn ma túy, giúp người nghiện được điều trị, phục hồi sức khỏe, hạn chế phát sinh người nghiện mới và nguy cơ lây nhiễm HIV ngoài cộng đồng, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố; thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Kết luận số 234-KL/TU ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện các biện pháp tổng hợp đối với người nghiện ma túy và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 về phê duyệt Đề án “Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” và thành lập Ban Chỉ đạo thành phố để tập trung triển khai thực hiện Đề án. 
Các Sở, ngành và chính quyền địa phương đã tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ, quản lý, điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy, đảm bảo nắm vững các quy định pháp luật và quy trình; ban hành 03 Quyết định thành lập Cơ sở xã hội với quy mô tiếp nhận hơn 2.500 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo điều kiện thực hiện; tại mỗi cơ sở xã hội đều xây dựng 03 phòng họp phục vụ cho Tòa án nhân dân các quận, huyện tổ chức phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và nơi đọc, ghi chép hồ sơ của người nghiện hoặc người đại diện hợp pháp của họ. 

Kết quả thực hiện từ năm 2016 - 2019, như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn đã ban hành 36.187 quyết định đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội; số hồ sơ đã hoàn tất và đề nghị Tòa án nhân dân xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 30.110 hồ sơ; Tòa án nhân dân các quận, huyện đã họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 26.790 trường hợp.  

Để việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 6279/VP-VX ngày 28 tháng 11 năm 2014 về việc chuẩn bị triển khai lập hồ sơ cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện bắt buộc, kèm theo quy trình phối hợp lập hồ sơ và căn cứ vào quy trình, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Qua 04 năm triển khai, các cơ quan chức năng đã thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật, tình trạng người nghiện ma túy lang thang hút chích công khai tại nơi công cộng cơ bản được giải quyết, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và được người dân đồng tình ủng hộ.

d) Công tác cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế:

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014 - 2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6305/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 phê duyệt Đề án “Thực hiện mở rộng và xã hội hóa chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố giai đoạn 2014 - 2015”.

Hiện nay, Thành phố hiện có 24 cơ sở điều trị Methadone được triển khai tại 22 cơ sở y tế quận, huyện
, Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức và Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Thanh Tâm với hơn 5.100 bệnh nhân tham gia điều trị và 01 cơ sở điều trị Suboxone tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp với 16 người tham gia điều trị.

đ) Công tác quản lý người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng (quản lý sau cai nghiện):
Từ năm 2014, việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật xử lý vi phạm hành chính không quy định việc quản lý sau cai nghiện như Luật Phòng, chống ma túy và không cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện của quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án. Thành phố đã có báo cáo kiến nghị Trung ương và các Bộ, ngành hướng dẫn có tiếp tục quản lý sau cai nghiện theo Luật Phòng, chống ma túy (tiếp tục quản lý sau cai tại cơ sở cai nghiện thêm 24 tháng) hay không, tuy nhiên đến nay chưa có hướng dẫn. Do đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện, thành phố tạm thời ngưng thực hiện quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác quản lý, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả tính đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã tiếp nhận quản lý người nghiện tái hòa nhập cộng đồng tại nơi cư trú là 10.983 người. 

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ vốn tạo việc làm cho 481 trường hợp với số tiền là 6,82 tỷ đồng. Các phường, xã, thị trấn đã thành lập 140 Câu lạc bộ thu hút trên 1.000 người tái hòa nhập cộng đồng tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, giúp người sau cai nghiện có nơi sinh hoạt tốt, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tái nghiện và hoạt động thể dục thể thao, giao lưu giải trí.

3. Tình hình và kết quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy

3.1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tùy vào từng thời điểm có giảm nhưng nhìn tổng thể là gia tăng cả về lượng, tuyến lẫn chủng loại ma tuý. Thành phố Hồ Chí Minh vừa là địa bàn tiêu thụ lớn, vừa là địa bàn trung chuyển đi các tỉnh và quốc tế, phương thức vận chuyển đa dạng. Trước đây, nguồn ma túy vận chuyển từ Trung Quốc, Lào vào thành phố qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như: Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh, thì gần đây nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ Campuchia với số lượng lớn qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Tho Mo - Long An, cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát - Tây Ninh… Do nhận thức được hình phạt rất cao và nhu cầu phải cảnh giới răn đe đồng bọn lẫn đối thủ cạnh tranh, tội phạm ma túy thường trang bị vũ khí nóng có tính năng sát thương cao (như lựu đạn, súng tiểu liên,…) và chống trả quyết liệt bằng vũ lực khi bị phát hiện. Số lượng vũ khí thu được từ các vụ án ma túy tại thành phố trong các năm luôn cao hơn so với các án hình sự
.

Hiện thành phố còn 09 địa bàn, 06 tụ điểm, 07 điểm phức tạp về ma túy. Các tụ điểm, điểm phức tạp về mua bán ma túy thường có nhiều hẻm nhỏ chằng chịt, thông với nhau ra nhiều đường, nhiều hẻm khác; là những khu dân cư đông đúc, thành phần lao động nghèo; số đối tượng mua bán nhỏ lẻ tại các tụ điểm thường thuê mướn phòng trọ, nhà nghỉ để mua bán, có mối quan hệ trong gia đình hoặc kẻ mua người bán trao đổi tiền và ma túy qua cửa sổ, khe cửa của căn nhà. Đặc biệt, chúng sử dụng trẻ em, người già cất giấu và trực tiếp giao nhận ma túy. Đối tượng sử dụng trái phép ma túy thường chọn khu vực như cầu bộ hành, toilet công cộng, trạm dừng xe… ít người qua lại để tụ tập thành điểm, tụ điểm hút chích ma túy; riêng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp thì thường chọn các quán bar, vũ trường, karaoke trá hình để sử dụng thuốc lắc hoặc thuê mướn các căn hộ chung cư, khách sạn, biệt thự… có các thiết bị audio cố định, di động công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy đá.

Tội phạm về ma túy tổng hợp tăng mạnh từ số lượng đường dây, tổ chức cho đến tang vật ma túy thu giữ; ngoài sự gia tăng rất nhanh và ngày càng mạnh hơn của các chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy như cần sa tổng hợp, tem giấy, cỏ Mỹ cũng được du nhập và sử dụng nhiều nhưng chưa có quy định điều chỉnh,... Thực trạng các đối tượng nghiên cứu, thực nghiệm và tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận từ mô hình nhỏ trong phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp có số lượng lớn. Trước đây chỉ phát hiện sản xuất Methamphetamine, gần đây đã phát hiện việc sản xuất thuốc lắc và hầu hết các vụ phát hiện, đối tượng đều đã nghiên cứu thực hiện thành công đến giai đoạn thành phẩm ma túy tổng hợp.

Tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp hơn. Tội phạm vận chuyển tiền chất từ Việt Nam ra nước ngoài qua các công ty chuyển phát nhanh cũng tiềm ẩn phức tạp (chủ yếu là đi Úc), phát hiện các vụ vận chuyển tiền chất với số lượng lớn, nghi vấn được tuồn ra từ các công ty dược phẩm hoặc chiết xuất ngược, nhưng chưa làm rõ được nguồn gốc xuất xứ.

3.2. Kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy  

Với vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy, Công an thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng thành phố và các ngành chức năng có liên quan chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh với các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất trái phép các chất ma túy, số đối tượng tổ chức chứa chấp sử dụng và sử dụng ma túy; xác minh thu thập tài liệu các nhóm đối tượng, đường dây nghi vấn mua bán ma túy xuất phát từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nam bộ, các đối tượng Việt kiều và người nước ngoài, nhất là người gốc Châu Phi, Campuchia… Liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma túy; đẩy mạnh công tác xây dựng phường, xã không có ma túy; huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung triệt phá, bóc gỡ các tổ chức, đường dây ma túy lớn. 
Công an thành phố đã phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng thành phố và các Sở - ngành chức năng liên quan tiến hành điều tra, khám phá 6.150 vụ (giảm 745 vụ, tỷ lệ 10,8% so với thời gian liền kề), bắt 13.522 đối tượng (giảm 497 đối tượng, tỷ lệ 3,5% so với thời gian liền kề) mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, thu giữ: 483,708 kg heroin; 2,464 tấn ma túy tổng hợp; 120,202 kg cần sa; 50,876 kg Cocain; 93,192 kg ma túy khác (cỏ Mỹ, lá Khát); 03 quả lựu đạn, 112 súng quân dụng và 1.625 viên đạn các loại, 485 cân tiểu ly và cân điện tử; 79 ô tô; 4.194 xe gắn máy; 8.037 điện thoại di động; hơn 37 tỷ đồng, hơn 151.000 USD cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác; triệt phá nhiều đường dây liên tỉnh và xuyên quốc gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Qua đó, đã khởi tố 5.072 vụ, với 6.665 đối tượng (tăng 234 vụ bằng 4,84%) và 07 đối tượng bằng 0,1% so với thời gian liền kề), xử lý hành chính 1.078 vụ, với 6.857 đối tượng (giảm 979 vụ bằng 47,6%; 504 đối tượng bằng 6,8% so với thời gian liền kề).

Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Công an thành phố đã chuyển hóa 08 tuyến (04 tuyến trước năm 2016, 04 tuyến mới phát sinh), 03 địa bàn (03 địa bàn trước năm 2016), 12 tụ điểm (10 tụ điểm trước năm 2016, 02 tụ điểm mới phát sinh), 70 điểm phức tạp về ma túy (46 điểm trước năm 2016, 24 điểm mới phát sinh). Đã khám phá 633 vụ, 2.209 đối tượng; tang vật thu giữ: 2,423 kg heroin; 5,708 kg ma túy tổng hợp, 10,925 kg cần sa, hơn 08 tỷ đồng, 07 cân điện tử, 01 ô tô, 327 xe máy, 736 điện thoại di động, cùng nhiều công cụ hoạt động phạm tội khác. Kết quả, đã khởi tố 540 vụ, 700 đối tượng; xử lý hành chính 93 vụ, 1.509 đối tượng; đồng thời, lập 471 hồ sơ theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và 15 hồ sơ theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Nguồn lực và trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy

4.1. Nguồn lực phòng, chống ma túy

a) Việc phân bổ ngân sách: Tổng kinh phí chi cho hoạt động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2019 là 107,960 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia là 26,580 tỷ đồng (năm 2016: 4,400 tỷ đồng; năm 2018: 16,540 tỷ đồng; năm 2019: 5,640 tỷ đồng) và kinh phí từ ngân sách thành phố là 81,380 tỷ đồng (năm 2016: 20,600 tỷ đồng; năm 2017: 20,600 tỷ đồng; năm 2018: 20,600 tỷ đồng; năm 2019: 19,580 tỷ đồng).
b) Việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy: nhìn chung đảm bảo về số lượng, tuy nhiên các trang thiết bị kỹ thuật số như máy vi tính, camera ghi hình… được trang bị từ năm 2008 nhiều thiết bị đã cũ không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

4.2. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy 

a) Tình hình bộ máy nhân sự thực hiện quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy của địa phương:
- Cấp quận, huyện có 96 cán bộ (mỗi quận, huyện đều được phân bổ 04 người gồm: 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 01 lãnh đạo Công an, 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Cấp phường, xã, thị trấn có 1.276 người (mỗi phường, xã, thị trấn cũng có 04 cán bộ: 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân, 01 lãnh đạo Công an, 01 chuyên viên Ủy ban nhân dân và 01 cán bộ Công an).
b) Tình hình bộ máy nhân sự tham gia công tác phòng, chống ma túy của địa phương: có 8.876 người, trong đó quận, huyện là 2.496 người; phường, xã, thị trấn là 6.380 người. Ngoài ra ở các phường, xã, thị trấn có 2.150 thành viên tham gia Đội công tác xã hội tình nguyện hỗ trợ cho địa phương về công tác quản lý cai nghiện ma túy và sau cai nghiện.

c) Tình hình bộ máy nhân sự của cơ sở cai nghiện: thành phố có 15 cơ sở cai nghiện ma túy với số cán bộ tại các cơ sở là 1.712 người. Hằng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về điều trị nghiện cho đội ngũ cán bộ và quản lý các cơ sở cai nghiện.
Qua giám sát cho thấy, bộ máy về phòng, chống ma túy của Thành phố được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã phù hợp với đề án vị trí, việc làm; đội ngũ cán bộ chuyên trách được đào tạo, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống ma túy và thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ phường, xã, thị trấn làm công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng còn kiêm nhiệm, thường xuyên luân chuyển nên việc thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

III. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:
1. Một số quy định của Luật Phòng, chống ma tuý chưa thống nhất, còn mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan hoặc thiếu văn bản hướng dẫn gây khó khăn khi áp dụng trong thực tế 
- Tại khoản 8, Điều 2 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 quy định: “Tệ nạn ma túy là tình trạng nghiện ma túy,...” và quan điểm theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: “Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc”. Tuy nhiên, theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 thì lại cho rằng: “Nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ”. Việc chưa thống nhất quan điểm xem người nghiện ma tuý là “tệ nạn” hay “người bệnh” gây khó khăn trong việc ban hành chính sách liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai đối với người nghiện ma tuý.
- Khoản 2, Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định “Việc đưa người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…”. Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 105 Luật Xử lý vi phạm hành chính lại quy định: “Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”, điều này gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền ra quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) quy định: Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 96, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong khi đây là đối tượng cần phải được quan tâm đặc biệt hơn, cần phải điều trị nghiện kịp thời mới hiệu quả, nếu để 06 năm sau cho người nghiện đủ 18 tuổi mới điều trị thì tình trạng nghiện của đối tượng sẽ ngày càng nặng, khó điều trị hơn.

- Khoản 2, Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 quy định: “người nào nghiện ma túy, vợ hoặc chồng của người nghiện ma túy, cha, mẹ của người chưa thành niên nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của Chính phủ; trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì được xét giảm hoặc miễn đóng kinh phí cai nghiện”. Tuy nhiên, các Bộ, Ngành Trung ương chỉ hướng dẫn miễn, giảm đối với các trường hợp là hộ nghèo, chưa hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp gia đình khó khăn. 

- Khoản 8, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 (Điều 33 Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000) quy định người nghiện sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện thì phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ 01 - 02 năm, phải có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, do đó, tại địa bàn, số người nghiện sau cai nghiện trở về địa phương không được quản lý theo pháp luật, thay vào đó lực lượng Công an phải thực hiện quản lý nghiệp vụ đối với nhóm người sau cai nghiện nhằm chủ động phòng ngừa việc phạm tội do có thể dễ tái nghiện.
- Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy quy định về thực hiện cai nghiện đối với người nghiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội như sau: Người đang cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma túy thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, theo Điều 117 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính như sau: trường hợp bị Tòa án xử phạt tù thì người đó được miễn chấp hành phần thời gian còn lại trong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
- Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định về chế độ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, trong quá trình tham gia lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đều đòi hỏi sự tham gia của Thủ trưởng các cơ quan (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) mà không có quy định cho phép những chức danh này được giao quyền hay ủy quyền cho cấp phó (như trong trường hợp thực hiện thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính). Điều này gây khó khăn cho địa phương vì không phải lúc nào cấp trưởng cũng có mặt tại cơ quan để xử lý vụ việc.
2. Về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện: 

- Việc tuyên truyền cho các đối tượng là người nghiện, gia đình người nghiện và người sử dụng ma túy còn gặp nhiều khó khăn do tâm lý của họ thường ngại sự kỳ thị của xã hội, dẫn đến né tránh, chưa tự giác tham gia các buổi tuyên truyền. Công tác giúp đỡ giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc còn hạn chế do đối tượng không có trình độ chuyên môn, sức khỏe không đảm bảo, các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh còn thiếu thiện cảm, e ngại trong việc nhận người sau cai nghiện vào làm việc.

- Việc áp dụng Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về quy định tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng không hiệu quả, do không đảm bảo về năng lực, cơ sở vật chất để thực hiện việc cai nghiện các đối tượng có xu hướng tái nghiện và phạm tội; đối tượng sau cai nghiện không thực tế cư trú tại địa phương dẫn đến công tác quản lý, kèm cặp, giúp đỡ hết sức khó khăn, các đối tượng khi đã được cắt cơn nghiện 15 ngày về với cộng đồng thì đa số tiếp tục sử dụng ma túy.

- Các biểu mẫu về việc lập hồ sơ theo Thông tư 05/2018/TT-BCA  ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các biểu mẫu về việc lập hồ sơ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ, Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 chưa thống nhất.
- Theo Điều 27 Luật phòng, chống ma túy quy định hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được áp dụng đối với tất cả người nghiện ma túy. Nhưng nhìn chung, hầu hết tâm lý người nghiện, gia đình người nghiện thường bao che, không tự nguyện tham gia cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, trong khi môi trường cộng đồng ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều phức tạp, không đảm bảo tốt các điều kiện thuận lợi để người nghiện ngưng tiếp xúc, ngưng sử dụng ma túy và tiến đến cai nghiện thành công. Hơn nữa, hiện nay chưa có phác đồ điều trị hiệu quả đối với người nghiện ma tuý tổng hợp, trong khi người nghiện ma túy tổng hợp tiếp tục có chiều hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, người sử dụng ma túy tổng hợp thường bị loạn thần, ảo giác... gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng.
- Tại Mẫu số 1, Mẫu số 2 của Phụ lục số 2 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định: Hiệu lực thi hành Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là phải sau 07 ngày. Tuy nhiên trong thời gian quyết định chưa có hiệu lực, việc cắt cơn, giải độc để giảm sự đau đớn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra do tiếp tục sử dụng ma túy thì chưa quy định cơ quan hoặc tổ chức nào hướng dẫn người nghiện đến các Trung tâm để cắt cơn, giải độc.

- Theo quy định để lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy thì phải xác định tình trạng nghiện của người nghiện. Tuy nhiên, quy định tại các văn bản làm căn cứ để xác định tình trạng nghiện như: Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy nhóm Opiates (chất dạng thuốc phiện) và Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine (ATS) và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH còn nhiều bất cập. Cụ thể hiện nay có nhiều loại ma túy người nghiện đang sử dụng nhưng không thể xác định được tình trạng nghiện vì không thuộc nhóm ATS và nhóm Opiates như: Ketamine, Cocaine, Cần sa, Bồ đà và các chất hướng thần khác; đồng thời, muốn xác định được tình trạng nghiện của người nghiện đòi hỏi phải giữ người nghiện không cho họ sử dụng ma túy trong thời gian 48 giờ đối với người xác định nghiện nhóm Opiates và 72 giờ đối với người xác định nghiện nhóm ATS tại cơ sở y tế, tuy nhiên hiện nay không có quy định cơ quan nào tạm giữ người nghiện trong thời gian xác định tình trạng nghiện.
- Tại điểm c khoản 1, Điều 8 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định: “...Trong thời gian 15 ngày làm việc nếu xác định được nơi cư trú ổn định thì chuyển người đó về nơi cư trú để lập hồ sơ; nếu không xác định được nơi cư trú ổn định thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...”; tại điểm c khoản 2, Điều 5 Thông tư 05/2016/TT-BCA ngày 07/02/2018 của Bộ Công an quy định phải có “Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định”. Tuy nhiên, việc xác minh nơi cư trú của người nghiện (nhất là những trường hợp ở các tỉnh xa phải gửi xác minh bằng đường bưu điện) gặp nhiều khó khăn như: không nhận được trả lời xác minh nơi cư trú của người nghiện, trả lời chung chung không rõ ràng hoặc chậm trả lời dẫn đến không đủ thời gian hoàn thiện hồ sơ phải huỷ quyết định đưa vào cơ sở xã hội. Mặt khác, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cũng không quy định trong thời gian xác định nơi cư trú (15 ngày kể từ ngày vi phạm) thì quản lý người vi phạm như thế nào.
- Hiện nay các đối tượng sau khi cai nghiện tập trung theo Luật Xử lý vi phạm hành chính về địa phương thì không có văn bản quy định quản lý sau cai đối với các đối tượng này. Việc áp dụng Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 về trình tự thủ tục, xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân có quy định trong thời hạn 03 ngày làm việc đương sự có quyền khiếu nại, kể từ ngày Tòa án công bố quyết định; trường hợp họ vắng mặt tại phiên họp thì thời hạn khiếu nại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án nhân dân, vậy trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu đương sự không khiếu nại thì quyết định của Tòa án nhân dân mới có hiệu lực, thời gian này đương sự đã bỏ trốn khỏi địa phương, dẫn đến khó khăn trong quá trình thi hành quyết định của Tòa án nhân dân.
- Việc tham gia điều trị Methadone chỉ áp dụng điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (Opiates) và chủ yếu xuất phát từ nhu cầu của bệnh nhân. Hiện nay, người nghiện ma tuý ngày càng trẻ và tỷ lệ lạm dụng các chất ma tuý tổng hợp nhiều hơn (30% người nghiện sử dụng các chất dạng Opiates và 70% người nghiện sử dụng các chất dạng ma tuý tổng hợp) nên việc điều trị khó đạt được chỉ tiêu của Chính phủ giao; nhiều người nghiện ma tuý tổng hợp đã lợi dụng việc điều trị thay thế bằng thuốc Methadone để trốn tránh việc phải đi cai nghiện bắt buộc khi nghiện ma tuý tổng hợp. Việc cập nhật vào danh mục các chất ma túy không theo kịp sự xuất hiện các loại ma túy tổng hợp mới, trong thực tế còn nhiều loại ma túy tổng hợp chưa được định danh, chưa có trong danh mục quản lý, nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
3. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý:

- Khi các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bị phát hiện có người sử dụng ma tuý trái phép, chủ cơ sở chỉ bị xử phạt hành chính, thông báo về địa phương, chưa đủ răn đe, chưa làm tăng ý thức trách nhiệm phòng, chống mua bán, sử dụng ma tuý của chủ cơ sở kinh doanh.
- Tội phạm ma tuý có nguy cơ tái phạm cao mà hình phạt không đủ răn đe, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã cố gắng xác minh truy tìm và kê biên tài sản của người phạm các tội về ma tuý và Bộ luật Hình sự quy định phải tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản để cắt nguồn tài chính ngăn tái phạm hoặc thân nhân kế tục phạm tội về ma tuý. Giải pháp này được Bộ Công an ủng hộ nhưng ít được nhân rộng và thực hiện khó khăn do xã hội Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt, thiếu các quy định về minh bạch tài sản.
- Việc kiểm soát, theo dõi và quản lý nguồn xuất nhập khẩu tiền chất chính dùng để sản xuất thuốc đều do Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thực hiện, các đơn vị chức năng của địa phương không có thông tin, trong khi công tác này chỉ khi được quản lý công khai, hợp pháp thì mới tạo điều kiện, cơ sở để quản lý nghiệp vụ. Qua các vụ sản xuất và vận chuyển đã phát hiện nguồn PSE chủ yếu là do nhập khẩu về. Mặc dù có quy định cụ thể về việc nhập khẩu như: số lượng, bán cho đơn vị nào, mục đích… tuy nhiên không thể kiểm tra được quy trình sản xuất có dư ra hay không, có đúng hàm lượng trong sản xuất hay không, xử lý số lượng tồn kho có đúng quy định hay không; chưa có quy định cụ thể trách nhiệm trong quản lý thuốc thú y có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy để làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm, phòng ngừa hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ thuốc thú y.
- Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANFTC-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của liên ngành tư pháp đã giải quyết tháo gỡ một phần khó khăn, vướng mắc của một số văn bản chuyên ngành
 trong việc yêu cầu “Bắt buộc giám định hàm lượng của các chất thu giữ nghi là chất ma tuý để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo theo quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma tuý” của Bộ luật Hình sự năm 1999”. Tuy nhiên, vẫn “bắt buộc phải trưng cầu giám định hàm lượng để xác định trọng lượng chất ma tuý trong các trường hợp: chất ma tuý, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma tuý ở thể rắn được hoà thành dung dịch; chất ma tuý, tiền chất dùng vào việc sản xuất chất ma tuý ở thể lỏng đã được pha loãng; xái thuốc phiện; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; ngoài các trường hợp trên nếu có căn cứ và xét thấy cần thiết, Toà án trực tiếp trưng cầu giám định để bảo đảm việc xét xử đúng pháp luật”. Từ quy định trên đã phát sinh hệ quả trong thực tế thực hiện, khi các đơn vị chức năng của Công an Thành phố tiến hành bắt quả tang, bắt khẩn cấp đối tượng phạm tội về ma tuý đã gặp nhiều khó khăn trong công tác đề nghị phê chuẩn các quyết định, lệnh của cơ quan điều tra vì không thể xác định ngay được hàm lượng chất ma tuý để xử lý hình sự hay xử lý hành chính cũng như việc phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam.

- Đối với các vụ án ma túy, việc ghi âm, ghi hình rất quan trọng và cần thiết. Hiện chưa bố trí phòng ghi âm, ghi hình tại trại tạm giam, tạm giữ thuộc Công an quận, nên quá trình ghi âm, ghi hình phải liên hệ trại tạm giam Chí Hòa tiến hành dẫn giải, áp giải gây ra nhiều tốn kém, không an toàn và kéo dài thời gian điều tra các vụ án.

- Biên chế cán bộ phụ trách chuyên môn còn thiếu, nhiều địa bàn không có cảnh sát khu vực phụ trách hoặc phải kiêm nhiệm nên công tác quản lý địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra hoạt động của lực lượng tuần tra, canh gác tại khu phố chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả tuần tra thấp; công tác phối hợp giữa các phường, khu phố giáp ranh chưa đồng bộ, chặt chẽ; lực lượng công an chuyên trách, công an phường, cảnh sát khu vực còn thiếu nhiều ở địa bàn khu phố, nhất là khu phố phức tạp, trọng điểm.
4. Việc phân bổ ngân sách, bảo đảm chế độ chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy và tổ chức bộ máy nhân sự thực hiện công tác phòng, chống ma túy
- Việc phân bổ ngân sách trong công tác trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn hạn chế và chưa phù hợp với tính chất đặc thù của công việc; việc đầu tư phương tiện cá nhân để phục vụ cho việc theo dõi, truy bắt còn gặp nhiều khó khăn. Kinh phí cho việc tiến hành lập hồ sơ áp dụng các Nghị định của Chính phủ về cai nghiện ma túy còn hạn chế chưa đáp ứng kịp với nhu cầu thực tế. 
- Việc cấp trang thiết bị cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy được trang bị theo chế độ mua sắm tập trung theo dự án nên việc cấp phát bị chậm và chưa đáp ứng đủ số lượng yêu cầu thực tế, nhiều thiết bị được trang cấp không phù hợp với thành phố.
5. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết các vụ án liên quan đến ma túy và áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân Thành phố, quá trình thực hiện công tác xét xử, giải quyết các vụ án hình sự về tội phạm ma túy của Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Việc trả hồ sơ để tiến hành giám định hàm lượng ma tuý đã gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi thực hiện việc giải quyết các vụ án về ma túy và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều bản án bị hủy, sửa vì chưa giám định hàm lượng cũng như khó khăn trong việc xử lý các vụ án ma túy trong giai đoạn ban đầu.

- Trong công tác giải quyết, xét xử, một số vụ án bị kéo dài thời gian giải quyết do các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với Tòa án. Công tác xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được chú trọng thực hiện tốt, nhưng còn gặp khó khăn do một số quy định của pháp luật chưa phù hợp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ nhu cầu công tác.

- Số lượng án hình sự thụ lý nói chung và án ma túy nói riêng đều tăng mạnh và tăng cả về quy mô qua các năm (bao gồm cả án phúc thẩm và sơ thẩm). Số lượng Thẩm phán và Thư ký hiện có chưa bảo đảm, dự báo sẽ tiếp tục khó khăn do hệ thống Toà án phải thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW. Việc hạn chế về số lượng Thẩm phán ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, chất lượng công tác xét xử.
- Hồ sơ, thủ tục xác minh của cán bộ công an tại địa phương còn thiếu sót, dẫn đến khó khăn cho Tòa án khi giải quyết.

- Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 13 trung tâm cai nghiện, hầu hết các cơ sở cai nghiện này đều nằm xa trung tâm Thành phố nên việc đi lại để thực hiện giải quyết áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện của các Thẩm phán hết sức khó khăn, phương tiện đi lại chưa bảo đảm, chưa có sự quan tâm, hỗ trợ về kinh phí đối với lực lượng Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ này.
- Tỷ lệ các đương sự bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có khiếu nại sau khi xử lý ở cấp quận huyện vẫn còn nhiều. Việc các đối tượng khiếu nại thường tập trung ở việc các đối tượng cho rằng mình không phải là người nghiện ma túy hay cho rằng mình có nơi cư trú ổn định. Trong quá trình giải quyết, nhiều trường hợp trong các hồ sơ ban đầu chính quyền địa phương đều ghi nhận các đương sự không có nơi cư trú nhất định nhưng sau đó các đương sự nhờ người nhà cung cấp được văn bản cũng do chính quyền địa phương xác nhận các đối tượng này lại có cư trú tại địa phương, điều này gây không ít khó khăn trong công tác xử lý của Tòa án. 

- Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về việc quyết định mức thời gian buộc các đối tượng phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc nên vẫn còn tình trạng các Thẩm phán khi áp dụng mức thời gian buộc chấp hành của các đối tượng khác nhau, không có sự thống nhất chung dẫn đến hiện tượng các đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc có thời gian dài hơn sẽ khiếu nại để mong được giảm số thời gian phải chấp hành, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại tăng cao. 
- Một số Trung tâm cai nghiện chưa quan tâm đúng mức đến công tác tổ chức phiên họp, thiếu lực lượng hỗ trợ, giữ gìn an ninh trong phiên họp, có trường hợp trung tâm giao hẳn các đối tượng nghiện cho Hội đồng mở phiên họp tự quản lý trong thời gian diễn ra phiên họp. Điều này gây khó khăn cho Hội đồng vì Hội đồng không có chức năng, nhiệm vụ này, Thư ký của Hội đồng không thể cùng lúc chuẩn bị, ghi biên bản cho phiên họp và quản lý các đối tượng.
- Số lượng các vụ việc xử lý hành chính tương đối nhiều, tuy nhiên hiện nay trong công tác thi đua của Tòa án vẫn chưa đưa việc xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào để tính số liệu thi đua để xét khen thưởng cho các thẩm phán, thư ký thực hiện công tác này, chính điều này đã không tạo được sự động viên khích lệ cho các cán bộ được phân công giải quyết, làm ảnh hưởng đến công tác của các thẩm phán, thư ký được phân công. 
6. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy liên quan đến hoạt động hải quan:

- Lực lượng Hải quan được giao nhiệm vụ, chức năng chủ trì đấu tranh phòng, chống ma tuý trong địa bàn hoạt động Hải quan nhưng thẩm quyền đảm bảo cho việc thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới theo quy định pháp luật của cơ quan Hải quan còn hạn chế dẫn đến khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Luật Hải quan, Luật Phòng chống ma túy quy định cơ quan Hải quan là lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Về quyền hạn của Hải quan trong đấu tranh phòng, chống ma tuý theo quy định của pháp luật thì cơ quan Hải quan chỉ được áp dụng các biện pháp theo thủ tục hành chính trong thực hiện các biện pháp khám xét, bắt giữ đối với các loại tội phạm nguy hiểm xảy ra trong trong địa hoạt động hải quan. Vì vậy, cần có các quy định cụ thể trong Luật phòng, chống ma tuý về quyền hạn phù hợp cho cơ quan hải quan để phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với hoạt động của tội phạm ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan.
- Theo Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát phiển Hải quan đến năm 2020, theo đó tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2020 phấn đấu đạt dưới 7%, đồng nghĩa với việc miễn kiểm tra thực tế trên 93%, đây cũng là một khó khăn cho ngành Hải quan trong việc chống thẩm lậu, đặc biệt là buôn lậu ma túy qua địa bàn khi số lượng hàng hóa miễn kiểm tra quá lớn.

- Cơ chế phối hợp hoạt động giữa hải quan và các lực lượng chức năng còn nhiều bất cập, trong đó có chế độ trao đổi thông tin giữa các lực lượng phòng, chống ma túy mới chỉ thể hiện trên các văn bản và mang tính hình thức, nhất là vấn đề trao đổi và phản hồi thông tin nghiệp vụ chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhất là những thông tin liên quan đến đối tượng, đường dây, tổ chức tội phạm ma tuý hoặc kết quả xử lý các vụ việc, tang vật liên quan đến các vụ mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý qua biên giới đã bắt giữ còn nhiều bất cập. Công tác phối hợp giữa hải quan với các bộ, ngành chức năng có liên quan chưa được thực hiện tốt, nhất là đối với việc trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, sử dụng các loại tiền chất, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất của ngành Hải quan.
- Thông tư số 49/2015/QĐ-BTC ngày14/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính được cung ứng bởi doanh nghiệp được chỉ định. Theo đó, doanh nghiệp khai thác hàng thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan. Việc này gây khó khăn cho công tác đấu tranh đối với tội phạm ma tuý do không thể bắt quả tang được chủ sở hữu của lô hàng.

- Chưa có quy định pháp luật về biện pháp giao hàng có kiểm soát để bắt quả tang đối tượng giao, nhận ma tuý, nhất là các lô hàng quà biếu có địa chỉ người nhận tại các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

- Một số quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, về thủ tục hàng hóa tạm nhập - tái xuất, quá cảnh, dịch vụ chuyển phát nhanh… chưa ràng buộc được trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, không xử lý được chủ thể vi phạm là người nước ngoài nên chưa hạn chế vi phạm trong lĩnh vực chống vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; việc xử lý buôn lậu tiền chất ma túy còn khó khăn do khó chứng minh mục đích buôn lậu tiền chất vào phạm tội ma túy.
- Chưa có các văn bản quy định, hướng dẫn về việc lấy mẫu, quản lý, sử dụng các mẫu ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích an ninh, quốc phòng hoặc quy định về quản lý, sử dụng các mẫu ma túy phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. Hiện nay, lực lượng Hải quan rất khó khăn trong công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCC và công tác huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống ma tuý vì không có mẫu ma tuý thật. Vì vậy, cần nghiên cứu có quy định cho việc lấy mẫu, bảo quản và sử dụng mẫu các loại ma tuý của Hải quan nói riêng và các lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma tuý nói chung nhằm đáp ứng được thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý hiện nay.

- Mức phụ cấp cho cán bộ, công chức theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 24/7/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý còn thấp, chưa khích lệ tinh thần đối với các cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

- Một số trang thiết bị trực tiếp dùng trong hoạt động phòng, chống ma túy của lực lượng hải quan còn lạc hậu và thiếu, chủ yếu là các loại va-ly thuốc thử nhanh chất ma túy và tiền chất, các vụ việc nghi phát hiện ma túy đều phải gửi mẫu đi giám định tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an hoặc Phòng Khoa học Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh nên gây khó khăn trong việc thực hiện thông quan hàng hóa (kéo dài thời gian thông quan do phải đợi kết quả giám định). Cơ quan Hải quan không có kho lưu giữ, bảo quản tang vật ma tuý sau khi bắt giữ và trong thời gian hoàn tất hồ sơ chờ bàn giao cho cơ quan công an xử lý.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
1. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

1.1- Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung đồng bộ Luật phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các luật khác có liên quan (kể cả Bộ luật Hình sự) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy:
- Sửa đổi bổ sung về thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy cho phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện.
- Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện đối với người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.
- Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính thống nhất với khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy theo hướng người đang cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện mà phạm tội, nếu thời gian bị phạt tù ít hơn thời gian cai nghiện ma tuý thì sau  khi chấp hành xong hình phạt tù phải tiếp tục cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Sửa đổi Điều 27 Luật phòng, chống ma túy theo hướng không bắt buộc phải áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng cho người nghiện ma túy tổng hợp do hiện nay chưa có phác đồ điều trị, cũng như môi trường ngoài cộng đồng không đảm bảo tốt các điều kiện để người nghiện ngưng sử dụng ma tuý và tiến đến cai nghiện thành công.
- Sửa đổi Luật phòng, chống ma túy theo hướng cho phép Thủ trưởng các cơ quan tham gia lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Công an, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) được giao quyền hay ủy quyền cho cấp phó như trong trường hợp thực hiện thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính.

- Nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật tố tụng hình sự theo hướng tăng thẩm quyền trong hoạt động điều tra về tội phạm ma túy cho ngành Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy.
1.2. Kiến nghị Chính phủ:

- Chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất bổ sung các chất ma túy mới vào Danh mục để kịp thời xử lý các vụ án, không để tội phạm lợi dụng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; cung cấp đủ mẫu chuẩn của các chất ma tuý có trong danh mục các chất ma tuý và tiền chất ma tuý cho Công an các tỉnh, thành phố hoặc Viện Khoa học hình sự (phía Nam) để đảm bảo việc giám định và kết luận các chất thu giữ trong các vụ án có liên quan đến ma túy; Có chế tài xử lý hình sự nếu tổ chức, cá nhân vi phạm về xuất khẩu khẩu trái phép các loại tiền chất thiết yếu như Ephedrine, Pseudoephrine (là hai tiền chất chính để sản xuất ra ma túy tổng hợp). Riêng đối với các vụ xuất lậu tiền chất che giấu trong các lô hàng xuất nhập hoặc trong hành lý khách xuất nhập khẩu bị bắt quả tang, đề nghị phải xem xét xử lý hình sự; sớm trang cấp các thiết bị cho công tác đấu tranh với tội phạm ma túy theo nhu cầu của từng địa phương; quy định cụ thể, thống nhất việc sử dụng các biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 05/2018/TT-BCA của Bộ Công an; quan tâm bố trí máy ghi âm, ghi hình tại trại tạm giữ, tạm giam Công an các quận, huyện để phục vụ cho công tác hỏi cung, lấy lời khai trong quá trình điều tra các vụ án hình sự.
- Chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu bổ sung tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị các chất ma túy như: Ketamine, Cocaine, Cần sa, Bồ đà và các chất hướng thần khác; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 và Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương; quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc đảm bảo sự có mặt của người nghiện trong thời gian xác định tình trạng nghiện của người nghiện và kinh phí thực hiện; chỉ đạo Cục quản lý dược phối hợp, trao đổi thông tin, số liệu, nguồn xuất nhập khẩu tiền chất chính dùng để sản xuất thuốc để các Sở, ngành ở địa phương có thể theo dõi, đánh giá, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý các sai phạm trong lợi dụng các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

- Chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xem xét sửa đổi mẫu biểu số 1, số 2 của Phụ lục 2 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA theo hướng Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản pháp quy chuyên ngành để quản lý chặt chẽ đối với các loại thuốc thú y có chứa hoạt chất là chất ma túy và tiền chất ma túy đảm bảo theo đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về phòng, chống ma túy; quy định cụ thể chế độ báo cáo định kỳ về việc kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y có chứa chất an thần, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý hành vi vi phạm, đồng thời đấu tranh, phòng ngừa hành vi sản xuất trái phép chất ma túy từ thuốc thú y.
 - Các cơ quan tư pháp Trung ương cùng ban hành Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2015 cần thống nhất đánh giá kết quả thực hiện và các vướng mắc chưa giải quyết, thống nhất khái niệm và đặc trưng của chất ma tuý, câu chữ diễn đạt chất ma tuý tại kết luận giám định và các văn bản tố tụng, đặc biệt là tỷ lệ quy ra tinh khiết theo bazơ hay muối và là muối gì khi buộc phải xác định hàm lượng; sớm bổ sung các án lệ về tội rửa tiền và chứa chấp tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; thống nhất các yêu cầu đấu tranh có tính chất phổ biến đối với tội phạm về ma tuý, chỉ tiêu thực hiện và thống kê kết quả chế tài tịch thu tài sản, mở rộng điều tra thêm bị can trong từng vụ án, xử lý hình sự hành vi làm phát sinh người nghiện mới; có hướng dẫn để thực hiện thống nhất quy định thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên phạm vi cả nước.
- Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy liên quan đến hoạt động hải quan (được nêu tại Mục III.6 của Báo cáo); xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ma túy, tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất lướng thần và nối mạng giữa các cơ quan có chức năng quản lý như Hải quan, Công thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cập nhật, theo dõi, kiểm tra khi cần thiết; Ban hành cơ chế phụ cấp đặc thù cho đối tượng là cán bộ chuyên trách phòng, chống ma túy theo hướng mức phụ cấp phải đảm bảo động viên trong thực thi công vụ và tương xứng với tính chất, mức độ rủi ro, nguy hiểm của công tác phòng, chống ma túy; quan tâm đầu tư và trang cấp đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phát hiện đấu tranh với hoạt động của tội phạm ma tuý như: máy soi container, các loại máy phát hiện dấu vết ma túy hiện đại tại một số cửa khẩu trọng điểm về buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến cảng biển, cảng hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh, cấp mới va-ly thuốc thử nhanh chất ma túy và tiền chất phục vụ công tác kiểm soát ma túy, thiết bị kiểm tra container, máy soi hàng hóa trong kho, máy phát hiện ma túy cất giấu trong người, camera, bộ đàm...
- Nghiên cứu thành lập cơ sở cai nghiện dành riêng cho người dưới 18 tuổi gồm diện tự nguyện và bắt buộc giúp công tác quản lý, lập hồ sơ đưa người nghiện trong độ tuổi này cai nghiện theo Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy được thuận lợi. Có hướng dẫn cụ thể Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy và khoản 1 Điều 96, Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện dưới 18 tuổi, bổ sung quy định cho gia đình có người nghiện dưới 18 tuổi cách thức quản lý, hình thức cai nghiện tự nguyện và hướng dẫn cụ thể về người nghiện ma túy dưới 18 tuổi không có nơi cư trú ổn định.

- Quan tâm phân bổ ngân sách hợp lý, bảo đảm chế độ chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy và tổ chức bộ máy nhân sự thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin tội phạm ma túy với các nước, đặc biệt là các nước khu vực Tam giác vàng để phát hiện sớm thông tin kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm ma túy.
1.3- Kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao nghiên cứu kiến nghị của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện về việc đưa kết quả xử lý hành chính đưa người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc vào chỉ tiêu để xét thi đua cho các thẩm phán, thư ký.
1.4- Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

2. Đối với Thành phố:

2.1- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, tập trung chuyển hoá các địa bàn phức tạp về ma tuý; xây dựng phường, xã, thị trấn không có ma tuý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2.2- Kiến nghị Thành phố tăng cường hoạt động của Tổ công tác liên ngành về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

2.3- Kiến nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng đối với lực lượng Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
*

*     *
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019, kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
	Nơi nhận:

- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Uỷ ban Quốc phòng-An ninh của QH;
- Uỷ ban về các vấn đề xã hội của QH;
- Vụ QPAN, Vụ CVĐXH – VPQH;
- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an; Toà án nhân dân tối cao,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Y tế, 
Bộ LĐTBXH; Bộ NNPTNT;
- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực UBND TP;

- Công an TP; TAND TP, VKSND TP,

Hải quan TP; BCH BĐBP TP; Sở LĐTBXH TP;
- TT.Đoàn ĐBQH TP; 

- Các vị ĐBQH Đoàn TP;

- Chánh, Phó Văn phòng;

- P.CTĐBQH (Tr.P, TH);

- Lưu VT.
	TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

KT. TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN

Văn Thị Bạch Tuyết


�Kết quả, thành phố đã tổ chức được 9.488 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho trên 693.658 lượt người tham dự với các hình thức như: tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề,... để thông tin về chính sách pháp luật, tình hình tội phạm, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện; tổ chức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm về phòng chống tái nghiện, các hình thức điều trị nghiện... Đã tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy (như tờ rơi, tờ bướm, sổ tay…) và đã in, phát hành 805.028 tài liệu cho người dân; các Sở - ngành đã treo 14.946 pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức 125 hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy với 19.949 người tham gia, 196 buổi văn nghệ thu hút được 26.036 lượt người tham dự. Các Sở - ngành, quận - huyện đã tổ chức 152 lớp tập huấn về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, tư vấn điều trị nghiện ma túy, thẩm quyền xác định tình trạng nghiện,… cho 12.134 người là lãnh đạo, cán bộ chính quyền, các đoàn thể và y bác sĩ của các cấp địa phương.





� Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 về việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 1457/UBND-VX ngày 20 tháng 3 năm 2015 về việc đẩy mạnh công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


� Gồm: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi.


�Từ năm 2016 - 2019, Công an Thành phố đã phát hiện và thu giữ 112 khẩu súng quân dụng, súng tự chế và 03 quả lưu đạn trong các vụ án ma túy, điển hình là vụ ném lựu đạn vào lực lượng truy đuổi tại Quận 9 vào ngày 22 tháng 6 năm 2019).


� Công văn số 234/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 và Thông báo số 264/TANDTC-TB ngày 29/10/2014 của Toà án nhân dân tối cao.
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